
ST

T
Danh mục công trình

Kế hoạch vốn 

năm 2025
 Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng cộng 23.500              

1 XD 04 phòng học Trường TH&THCS Thanh Bình                     534 
 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2267 ngày 

21/8/2024 UBND 

huyện

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Thanh Bình                     280 
 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2268 ngày 

21/8/2024 củ 

UBND huyện

3
Xây dựng các tuyến đường D1, D3, N1, N2 và san nền khu 

1,2 ấp 2 xã Đồng Nơ
                 1.213 

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2265 ngày 

21/8/2024 của 

UBND huyện

4
Xây dựng 02 phòng phục vụ học tập Trường Mầm non Tân 

Hiệp
                    567 

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2266 ngày 

21/8/2024 của 

UBND huyện

5 Xây dựng đường nhựa từ ấp Bình Phú đi  Sóc Rul, xã An Phú                     975 
 UBND xã An 

Phú 

2264  ngày 

21/8/2024 của 

UBND huyện

6
Xây dựng đường ấp 2 - Sóc Vàng, xã Minh Tâm nối Sóc Rul 

xã An Phú
                 1.644 

 UBND xã Minh 

Tâm 

2232 ngày 

12/8/2024 của 

UBND huyện

7
Xây dựng 04 phòng học và nâng cấp nhà vệ sinh trường 

TH&THCS An Phú
                    430 

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2126  ngày 

15/7/2024 của 

UBND huyện

8
Làm mới đường nhựa huyện Minh Đức – Đồng Nơ (đoạn từ 

dốc vào trại heo Hòa Phước) dài 1,5 Km.
                    242 

 UBND xã Minh 

Đức 

2562 ngày 

7/10/2024 của 

UBND huyện

9
Đường nhựa từ ngã 4 ĐH.Minh Đức – Đồng Nơ đi ngã 3 Sóc 

Ruộng – Sóc Lộc Khê dài 1,3 Km
                    622 

 UBND xã Minh 

Đức 

2563 ngày 

7/10/2024 của 

UBND huyện

10
Xây dựng đường từ Trường THCS Minh Đức đến nông 

trường cao su Bình Minh
                 1.410 

 UBND xã Minh 

Đức 

2561 ngày 

7/10/2024 của 

UBND huyện

11
Xây dựng nhà ở DQTT huyện, nhà xe, nhà trực ban nội vụ và 

tiếp công dân
                    786 

 Ban CHQS 

huyện 

2580 ngày 

11/10/2024 của 

UBND huyện

12 Đường nhựa trước UBND xã An Phú                     276 
 UBND xã An 

Phú 

2616 ngày 

22/10/2024 của 

UBND huyện

13
Xây dựng 08 phòng học và nâng cấp sân bê tông trường 

THCS Đồng Nơ
                    990 

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

2610 ngày 

18/10/2024 của 

UBND huyện

14
Xây dựng đường từ ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng kết nối đường 

Tân Hưng - Long Tân
                 1.058 

 UBND xã Tân 

Hưng 

15
Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản 

Với Phường Hưng Chiến, Tx. Bình Long
                 4.500 

 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

16 Nâng cấp đường ĐT 757 – Thanh Sơn, xã Thanh An 735                   
 Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

17 Vốn phân cấp xã tất toán các công trình trên địa bàn 7.238                

UBND xã Minh Đức 2.463                

UBND xã Tân Lợi 1.286                

UBND xã Phước An 103                   

UBND xã Minh Tâm 189                   

UBND xã An Khương 677                   

UBND xã An Phú 201                   

UBND xã Thanh An 1.878                

UBND xã Tân Hưng 441                   

Phụ lục 01: DANH MỤC VỐN TẤT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

 (Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND huyện Hớn Quản) 

Đvt: Triệu đồng
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